
  

UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:               /QĐ-SXD Hà Nam, ngày         tháng 12 năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ NAM 

 

Căn cứ Luật Xây ngày 18/6/2014; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 

về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa 

đổi, bổ sung môṭ số điều của Nghi ̣điṇh số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của 

Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dưṇg; Số 100/2018/NĐ-CP ngày 

16/7/2018 về sửa đổi, bổ sung, baĩ bỏ môṭ số quy điṇh về điều kiêṇ đầu tư kinh 

doanh thuôc̣ các liñh vưc̣ quản lý nhà nước của Bộ Xây dưṇg; 

Căn cứ Thông tư 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 của Bộ Xây dưṇg 

hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hoạt động xây dựng và 

quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng ngày 20/11/2020; 

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng ngày 4/12/2020;  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 2 năm 2020) 

cho các cá nhân theo danh sách kèm theo Quyết định này. 
 

Điều 2. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được 

hành nghề theo lĩnh vực trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật và 

thời gian hiệu lực ghi trong chứng chỉ. 
 

Điều 3. Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và các 

ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như Điều 3;  

- Lãnh đạo SXD;  

- Lưu: VT,QLXD ;  

CV(PMT)- 2020/1368  

  

 Nguyễn Quang Huy 



  

DANH SÁCH CÁ NHÂN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOAṬ ĐÔṆG XÂY DƯṆG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ............……../QĐ-SXD ngày …. tháng 12 năm 2020 của Sở Xây dựng) 

 

STT Họ và tên 
ngày tháng 

năm sinh 
Số CMND 

Trình độ 

chuyên môn 
Hệ đào tạo Nơi đào tạo 

Nội dung cấp chứng chỉ 

Điểm 

sát 

hạch 

Ghi 

chú 

Lĩnh vực hạng 
  

1 Nguyễn Tuấn Anh 04/11/1976 168271833 
Kỹ sư công trình 

thuỷ lợi 

Vừa làm 

vừa học 

Đại học 

thuỷ lợi 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

(thủy lợi) 

III 96 
 

2 

Ngô Quốc Bảo 15/12/1992 168367020 

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Chính quy 
Đại học xây 

dựng 

Thiết kế kết cấu công 

trình dân dụng và 

công nghiệp 

III 100  

3 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình dân dụng và 

công nghiệp 

III 100  

4 
Nguyễn Thanh 

Bình 
01/05/1990 168360129 

Kỹ sư kinh tế 

xây dựng 
Chính quy 

Đại học 

Xây dựng 
Định giá III 96  

5 Tô Văn Cao 20/10/1985 036085009918 

Cao đẳng xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp 

chính quy 

Cao đẳng 

xây dựng số 

1 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình dân dụng 

III 100  



  

6 Nguyễn Văn Chiến 27/04/1994 035094003774 Kỹ sư xây dựng Chính quy 

Đại học 

kinh doanh 

và công 

nghệ Hà 

Nội 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình dân dụng  

III 100  

7 
Nguyễn Đức 

Cương 
27/10/1981 168360363 

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường 
Chính quy 

Trường đại 

học Giao 

thông vận 

tải 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật 

II 96  

8 

Đỗ Cao Cường 15/12/1984 035084000507 

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng cầu 

đường bộ 

Chính quy 

Cao đẳng 

giao thông 

vận tải 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình nông nghiệp và 

ptnt (thủy lợi) 

III 92  

9 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình giao thông 

(đường bộ) 

III 88  

10 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình dân dụng và 

HTKT 

III 92  

11 Ngô Thị Đượm 13/08/1984 162667337 
Kỹ sư thuỷ lợi- 

ngành thuỷ nông 

Vừa làm 

vừa học 

Đại học 

thuỷ lợi 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

III 96  



  

12 Lê Hải Dương 23/10/1980 035080001773 

Kỹ sư thuỷ lợi- 

ngành kinh tế 

thuỷ lợi 

Chính quy 
Đại học 

thuỷ lợi 
Định giá III 96  

13 Nguyễn Văn Hải 07/04/1969 035069002226 

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp 

Tại chức 

Đại học 

kiến trúc Hà 

Nội 

Quản lý dự án 

HTKT, giao thông 
III 96  

14 Vũ Văn Hiển 14/07/1978 168031913 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

Vừa làm 

vừa học 

Đại học 

giao thông 

vân tải 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

(thủy lợi) 

III 96  

15 Doãn Đình Hiếu 30/06/1994 163323298 

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Chính quy 
Đại học 

thuỷ lợi 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

(thủy lợi) 

III 100  

16 Phùng Thị Hót 01/04/1986 162561408 
Kỹ sư kinh tế 

xây dựng 
Chính quy 

Trường đại 

học Giao 

thông vận 

tải 

Định giá II 100  

17 
Nguyễn Mạnh 

Hùng 
26/07/1989 035083003533 

Ngành Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Vừa học 

vừa làm 

Trường cao 

đẳng thủy 

lợi Bắc Bộ 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình dân dụng và hạ 

tầng kỹ thuật 

III 100  



  

18 Đỗ Ngọc Huy 25/03/1983 168095674 
kỹ sư công 

nghiệp PTNT 
Chính quy 

Đại học lâm 

nghiệp 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình HTKT 

III 92  

19 Trần Thị Loan 09/06/1994 163147321 Kỹ sư xây dựng Chính quy 

Trường đại 

học Xây 

dựng 

Định giá III 100  

20 Nguyễn Bá Ngọc 15/08/1986 035086000575 

Kỹ sư xây dựng 

công nghệ kỹ 

thuật xây dựng 

Chính quy - 

Liên thông 

Đại học 

Xây dựng 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình dân dụng - công 

nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật 

III 100  

21 Chu Văn Nguyên 13/08/1986 168531331 
Kỹ sư kỹ thuật 

tài nguyên nước 
Chính quy 

Đại học 

Thủy Lợi 

 Giám sát công tác 

thi công xây dựng 

công trình dân dụng 

và hạ tầng kỹ thuật 

III 96  

22 Phạm Văn Nhan 06/06/1979 168013933 

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Vừa làm 

vừa học 

Đại học 

thuỷ lợi 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

(thủy lợi) 

III 100  

23 

Tạ Thị Thu Nhung 14/09/1982 035182004692 

Kỹ sư thuỷ lợi- 

kỹ thuật tài 

nguyên nước 

Chính quy 
Đại học 

thuỷ lợi 

Thiết kế công trình 

NN và pTNT (thủy 

lợi) 

III 92  

24 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

III 100  



  

25 Lê Văn Quân 29/10/1994 163323268 

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Chính quy 
Đại học 

thuỷ lợi 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình dân dụng  

III 96  

26 Nguyễn Văn Sáng 04/07/1981 168059230 

Kỹ sư trắc địa 

bản đồ, trung 

cấp thuỷ lợi 

Vừa làm 

vừa học 

Đại học mỏ 

địa chất, 

trung cấp 

thuỷ lợi 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

(thủy lợi) 

III 88  

27 

Nguyễn Minh Tấn 22/01/1992 001092023960 Kỹ sư Xây dựng  Chính quy 

Trường đại 

học Xây 

dựng 

 Thiết kế kết cấu 

công trình dân dụng 

và công nghiệp 

III 100  

28 
 Giám sát công tác 

thi công xây dựng 

công trình dân dụng 

III 92  

29 Đoàn Thị Thạch 30/04/1976 162053993 
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng  
Tại chức 

Trường đại 

học Xây 

dựng 

Định giá II 100  

30 Hà Ngọc Thiêm 25/01/1978 036078006640 
Kỹ sư công trình 

thuỷ lợi 
Chính quy 

Đại học 

thuỷ lợi 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

(thủy lợi) 

II 100  



  

31 Nguyễn Việt Trung 19/02/1980 168531331 Kỹ sư xây dựng Chính quy 
Đại học 

Xây dựng 

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị vào 

công trình (cấp, thoát 

nước) 

III 100  

32 Trịnh Xuân Tứ 20/04/1983 035083000797 
Kỹ sư xây dựng 

công trình 

Vừa làm 

vừa học 

Đại học 

Xây dựng 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình giao thông 

(đường bộ) 

III 88  

33 Phạm Anh Tuấn 28/04/1976 162085110 
Kỹ sư công trình 

thuỷ lợi 
 Chính quy 

 Đại học 

thủy lợi 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

(thủy lợi) 

II 100  

34 
Trương Quang 

Tuấn 
04/10/1983 035083004430 

trung cấp xây 

dựng 
Chính quy 

Trung học 

xây dựng số 

2 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

(thủy lợi) 

III 100  

35 Phan Thanh Tùng 09/11/1981 035081000295 

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp 

Chính quy 

Đại học 

kiến trúc Hà 

Nội 

Quản lý dự án 

HTKT, giao thông 
III 92  

36 Phạm Giang Tuyến 21/10/1981 035081000831 
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường 
Chính quy 

Đại học xây 

dựng 

Quản lý dự án dân 

dụng, giao thông 
III 100  



  

37 Nguyễn Văn Vinh 21/10/1989 035089002046 

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

Chính quy 

Đại học 

giao thông 

vân tải 

Thiết kế công trình 

giao thông (đường 

bộ) 

III 96  

38 Phạm Hữu Vụ 29/03/1986 168208012 
Kỹ sư công trình 

thuỷ 
Chính quy 

Đại học 

hàng hải 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình dân dụng 

III 100  

39 Vũ Hồng Vương 16/07/1984 036084001647 

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Chính quy 

Đại học 

Lương Thế 

Vinh 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình nông nghiệp và 

ptnt (thủy lợi) 

III 100  

40 Bùi Văn Vượng 23/04/1989 162998412 

Cao đẳng xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp 

Chính quy 

Trường cao 

đẳng xây 

dựng số 1 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình dân dụng 

III 84  

41 

Trương Quốc 

Vượng 
10/09/1984 035084005371 

kỹ sư hạ tầng đô 

thị 
Chính quy 

Đại học 

kiến trúc Hà 

Nội 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình dân dụng, công 

nghiệp và HTKT 

III 88  

42 

Giám sát công tác thi 

công xây dựng công 

trình giao thông 

(đường bộ) 

III 92  
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